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KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021 - 2022 

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM 

Môn: NGỮ VĂN - Khối 10 

 
Phần  Câu  Nội dung Điểm  Lưu ý  

I  ĐỌC HIỂU 6,0  

 1 Biểu cảm  1,0 Đúng mới cho điểm 

2 Nhân vật được nói đến là  người mẹ 1,0 Đúng mới cho điểm 

3 -BPTT: 

+ Liệt kê/Ẩn dụ : bát gạo, đồng tiền  

-Tác dụng: 

+Nội dung: 

-Nhấn mạnh sự cam chịu vất vả, gian lao dành trọn 

cuộc đời cho con, hy sinh tất cả vì con của mẹ  

+Nghệ thuật: Nhằm thể hiện sự cụ thể (tăng sức gợi 

hình gợi cảm…) cho nỗi vất vả, lo toan của mẹ 

2,0 -BPTT: 0,5đ 

(HS nếu 1 trong 2) 

- Dẫn chứng: 0,5đ 

-Tác dụng nội dung: 

0,5đ 

-Tác dụng nghệ thuật: o 

0,5đ 

4 *Thông điệp: gợi ý 

-Tình mẹ;Lòng mẹ 

-Mẹ là tất cả 

-Yêu thương mẹ nhất… 

*Lí giải: 

2,0 - Thông điệp: hợp lí  

(1,0đ) 

- Lưu ý: HS lí giải 

theo nhiều cách 

miễn hợp lí, thuyết 

phục (1,0đ) 

 II  LÀM VĂN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cảm nhận đoạn trích Đại cáo bình Ngô của Nguyễn 

Trãi. 

4,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài: Nêu được vấn đề. Thân bài: Triển khai được 

vấn đề. Kết bài: Khái quát được vấn đề  

0,25 *Lưu ý:  

-Khi chấm điểm, 

giáo viên cần linh 

động dựa vào bài 

làm của học sinh mà 

cho điểm, khuyến 

khích những bài 

sáng tạo, tìm tòi. 

-Thiếu phần nào trừ 

điểm phần đó 

-Nếu Hs hiểu bài 

nhưng viết còn sơ 

sài : tối đa 2,0 điểm 

-Sử dụng các dấu 

câu ở đầu đoạn  (2 

dấu câu trở lên); tối 

đa: 2,0 điểm 

b.Xác định đúng vấn đề nghị luận: 

Tư tưởng nhân nghĩa được thể hiện qua việc “yên dân” 

và “trừ bạo” ở đoạn một văn bản Đại cáo bình Ngô. 

0,25 

c.Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm  

HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận 

dụng tốt các thao tác lập luận, đảm bảo các yêu cầu 

sau: 

 

* Giới thiệu về tác giả, tác phẩm. 0,5 

* Phân tích/ cảm nhận 

- Tư tưởng nhân nghĩa: 

+ “Nhân nghĩa” là phạm trù tư tưởng của Nho giáo 

chỉ mối quan hệ giữa người với người dựa trên cơ sở 

tình thương và đạo lí. 

+ Quan niệm về tư tưởng nhân nghĩa được thể hiện ở 

 

1,0 
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việc “yên dân, trừ bạo”, nghĩa là tiêu trừ tham tàn bạo 

ngược, bảo vệ cuộc sống an bình cho nhân dân.  

+Nguyễn Trãi đã đem đến một nội dung mới cho tư 

tưởng nhân nghĩa, lấy ra từ thực tiễn dân tộc để dựa 

vào tiền đề: nhân nghĩa phải gắn liền với chống xâm 

lược 

- Chân lí sự khẳng định nền độc lập dân tộc Đại Việt: 

có nền văn hiến riêng, có lịch sử lâu đời; có lãnh thổ 

riêng; có phong tục tập quán, nền văn hiến lâu đời, lịch 

sử riêng, chế độ riêng với hào kiệt đời nào cũng có. 

- Nghệ thuật:  

+Câu văn biền ngẫu, hình ảnh so sánh sóng đôi. 

+Lập luận chặt chẽ, sắc bén; ngôn ngữ đanh thép; 

giọng điệu hào hùng, mạnh mẽ 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

0,5 

-Không trích dẫn 

thơ hoặc trích 

nhưng không đúng 

cách : 1đ / thân bài 

-Bài làm ngắn 

khoàng ½ trang thì  

cho điểm phần hs 

làm được  

 

d.Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt 

0,25 Trên 6 lỗi : -0,25 đ 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách 

diễn đạt mới mẻ 

0,25  

 

 


